
STT Mã SV Họ Tên Mã LHP đã học Tên HP Ghi chú

1 2331540001 Vũ Ngọc An 010100084602 Toán rời rạc

2 2250000011 Phạm Thanh An 010100148102 Hàng hóa nguy hiểm

3 2154810041 Nguyễn Thiên Ân 010100087501 An toàn và bảo mật thông tin

4 2252210125 Trần Trịnh Minh Anh 010100093205 Đọc - Viết 6

5 2331310430 Hoàng Linh Đan 010100010502 Kinh tế vĩ mô

6 2255120062 Võ Minh Đăng 011100001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh

7 2153410144 Đặng Hồng Hân 010100013404 Quản trị hãng hàng không

8 2331720253 Phạm Trần Khánh Ly 010100092901 Đọc - Viết 3

9 2253410345 Lê Thị Phương Mai 010100008103 An toàn hàng không

10 2253410345 Lê Thị Phương Mai 010100012705 Chứng chỉ và cấp phép HĐHK

11 2331720214 Cao Ngọc Hiền Mai 010100074703 Kinh tế chính trị Mác Lênin

12 2331720214 Cao Ngọc Hiền Mai 010100092401 Nghe - Nói 3

13 2331720214 Cao Ngọc Hiền Mai 010100093407 Lý thuyết dịch

14 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100011203 Quản trị dự án Học kỳ II (2023-2024)

15 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100012805 Bảo hiểm hàng không Học kỳ II (2023-2024)

16 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100018003 Quy hoạch Cảng HK Học kỳ II (2023-2024)

17 2153410163 Nguyễn Thị Thu Minh 010100018501 Marketing Cảng hàng không Học kỳ II (2023-2024)

18 2053020016 Trần Đại Phúc 011100016502 PLC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC DUYỆT THI LẠI BỔ SUNG  - HỌC KỲ HK II & HỌC KỲ HK III NĂM HỌC 2023-2024

(TRƯỜNG HỢP CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM



STT Mã SV Họ Tên Mã LHP đã học Tên HP Ghi chú

19 2105120090 Mạc Diệp Nguyên Phúc 011100036802 Kỹ thuật siêu cao tần

20 2253410150 Phạm Nguyễn Lệ Quyên 010100018103 Cơ sở hạ tầng Cảng HK

21 2255120040 Nguyễn Hoàng Anh Tâm 011100001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh

22 2331310456 Lê Anh Thư 010100080813 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học

23 2252210090 Lê Anh Thư 010100095801 Tiếng Anh Nghiệp vụ Nhà hàng Khách sạn

24 2331310168 Lê Lâm Anh Thư 010100155401 International Business

25 2154810013 Cao Thị Minh Thư 011100112001 Tiếng Anh 4 (phần nghe)

26 2153410075 Lê Thị Trang 010100013406 Quản trị hãng hàng không

27 2153410075 Lê Thị Trang 010100029603 Tối ưu hóa khai thác và lập kế hoạch

28 2253410070 Huỳnh Thanh Trúc 010100029602 Tối ưu hóa khai thác và lập kế hoạch

29 2111150030 Phạm Hoàng Ngọc Như 030100064301 Phục vụ động vật sống và hàng dễ hỏng

30 2255130036 Nguyễn Quốc Trưởng 011100000301 Pháp luật đại cương
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